
BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2013-2014 Mẫu 2
(Số liệu tính đến ngày 25/11/2013)

Lao động TT Chiến sĩ thi đua CS Chiến sĩ thi đua Tỉnh Chiến sĩ thi đua TQ Huân chương LĐ BK Thủ tướng CP GV dạy G CS
Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ

1 THPT Chuyên Bến Tre 77 42 35 18 5 2 1 1 1 0 0 0 32 16
2 THPT Nguyễn Đình Chiểu 81 52 25 16 1 0 1 0 3 0 1 1 27 22
3 THPT Võ Trường Toản 75 52 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0
4 THPT Lạc Long Quân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TT GDTX Thành phố 34 19 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
6 Sở GD và ĐT 62 20 25 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7 TT GDTX Tỉnh 22 6 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TT KTTH Hướng nghiệp tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cty CP Sách-TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Khuyết tật 43 32 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
11 THPT Phan Văn Trị 83 55 31 22 2 1 0 0 0 0 0 0 10 7
12 THPT Nguyễn Thị Định 72 46 14 6 7 3 0 0 0 0 0 0 13 6
13 THPT Nguyễn Ngọc Thăng 71 44 29 13 10 3 0 0 0 0 0 0 25 12
14 THPT Nguyễn Trãi 68 36 25 11 5 2 0 0 0 0 0 0 15 7
15 TT GDTX Giồng Trôm 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
16 THPT Phan Thanh Giản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 THPT Phan Ngọc Tòng 54 30 38 19 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 THPT Phan Liêm 46 24 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7
19 Tán Kế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 THPT Sương Nguyệt Anh 58 24 15 5 5 1 0 0 0 0 1 0 5 1
21 TT GDTX Ba Tri 24 12 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
22 THPT Chêguêvara 104 63 28 19 6 6 0 0 0 0 0 0 27 19
23 THPT Quản Trọng Hoàng 70 39 27 15 3 0 0 0 0 0 0 0 13 6
24 THPT Ca Văn Thỉnh 87 40 43 9 5 1 0 0 0 0 0 0 21 13
25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 60 33 28 14 4 0 0 0 0 0 0 0 27 16
26 THPT An Thới 24 12 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2
27 TT GDTX Mỏ Cày Nam 35 13 13 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8 2
28 THPT Lê Anh Xuân 61 34 34 16 6 3 0 0 1 0 1 0 29 16
29 THPT Ngô Văn Cấn 90 46 39 19 13 7 0 0 2 0 3 1 43 20
30 TT GDTX Mỏ Cày Bắc 19 13 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
31 THPT Trần Văn Kiết 99 57 28 14 1 0 0 0 0 0 0 0 26 13
32 THPT Trương Vĩnh Ký 82 39 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
33 TT GDTX Chợ Lách 23 11 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4
34 THPT Lê Hoài Đôn 83 36 31 12 3 2 0 0 0 0 1 0 27 13
35 THPT Đoàn Thị Điểm 66 33 22 9 2 0 0 0 0 0 0 0 32 16
36 THPT Trần Trường sinh 49 22 23 8 5 1 0 0 0 0 0 0 19 5
37 TT GDTX Thạnh Phú 15 8 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1
38 THPT Lê Hoàng Chiếu 89 50 21 11 9 5 0 0 0 0 0 0 17 7
39 THPT Lê Quý Đôn 56 32 19 10 3 1 0 0 0 0 2 1 18 11
40 THPT Huỳnh Tấn Phát 60 30 25 6 3 0 0 0 0 0 0 0 23 10

Stt Đơn vị

1



Lao động TT Chiến sĩ thi đua CS Chiến sĩ thi đua Tỉnh Chiến sĩ thi đua TQ Huân chương LĐ BK Thủ tướng CP GV dạy G CS
Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ

Stt Đơn vị

41 TT GDTX Bình Đại 20 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
42 THPT Trần Văn Ơn 77 43 20 8 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
43 THPT Diệp Minh Châu 78 39 41 19 6 0 0 0 0 0 0 0 22 13
44 THPT Nguyễn Huệ 38 24 21 11 2 2 0 0 0 0 0 0 10 4
45 THPT Mạc Đĩnh Chi 37 25 11 8 2 2 0 0 1 1 0 0 9 7
46 TT GDTX Châu Thành 22 13 7 4 3 2 0 0 0 0 1 1 7 4

Cộng trực thuộc 2,336 1,268 832 373 131 49 2 1 9 1 10 4 576 301
47 CĐGD Thành phố 1106 848 451 378 41 36 0 0 0 0 1 1 828 695
48 CĐGD Giồng Trôm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 CĐGD BaTri 2304 1521 699 461 112 74 0 0 2 1 0 0 1073 785
50 CĐGD Mỏ Cày Nam 1701 1047 620 379 89 54 0 0 0 0 2 1 893 554
51 CĐGD Mỏ Cày Bắc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 CĐGD Chợ Lách 1089 665 272 168 42 19 0 0 0 0 3 2 573 327
53 CĐGD Thạnh Phú 976 243 354 165 36 19 0 0 0 0 0 0 793 454
54 CĐGD Bình Đại 1563 1078 521 349 52 34 0 0 0 0 0 0 956 640
55 CĐGD Châu Thành 1552 1020 350 172 5 3 2 1 1 0 5 3 615 437

Cộng huyện, thành phố 10,291 6,422 3,267 2,072 377 239 2 1 3 1 11 7 5,731 3,892
TOÀN TỈNH 12,627 7,690 4,099 2,445 508 288 4 2 12 2 21 11 6,307 4,193

Các đơn vị chưa gửi báo cáo 
số liệu nên các dòng có số 0
1.THPT Lạc Long Quân
2.TT Kỹ thuật TH Hướng nghiệp
3.Cty CP Sách-TB
4.THPT Phan Thanh Giản
5.THPT Tán Kế
6.CĐGD Giồng Trôm
7.CĐGD Mỏ Cày Bắc
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1 THPT Chuyên Bến Tre
2 THPT Nguyễn Đình Chiểu
3 THPT Võ Trường Toản
4 THPT Lạc Long Quân
5 TT GDTX Thành phố
6 Sở GD và ĐT
7 TT GDTX Tỉnh
8 TT KTTH Hướng nghiệp tỉnh
9 Cty CP Sách-TB

10 Khuyết tật
11 THPT Phan Văn Trị
12 THPT Nguyễn Thị Định
13 THPT Nguyễn Ngọc Thăng
14 THPT Nguyễn Trãi
15 TT GDTX Giồng Trôm
16 THPT Phan Thanh Giản
17 THPT Phan Ngọc Tòng
18 THPT Phan Liêm
19 Tán Kế
20 THPT Sương Nguyệt Anh
21 TT GDTX Ba Tri
22 THPT Chêguêvara
23 THPT Quản Trọng Hoàng
24 THPT Ca Văn Thỉnh
25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai
26 THPT An Thới
27 TT GDTX Mỏ Cày Nam
28 THPT Lê Anh Xuân
29 THPT Ngô Văn Cấn
30 TT GDTX Mỏ Cày Bắc
31 THPT Trần Văn Kiết
32 THPT Trương Vĩnh Ký
33 TT GDTX Chợ Lách
34 THPT Lê Hoài Đôn
35 THPT Đoàn Thị Điểm
36 THPT Trần Trường sinh
37 TT GDTX Thạnh Phú
38 THPT Lê Hoàng Chiếu
39 THPT Lê Quý Đôn
40 THPT Huỳnh Tấn Phát

Stt Đơn vị Sáng kiến KN GVT, ĐVN Gia đình văn hóa Gia đình thể thao BK CĐGD VN Đoàn viên CĐ XS Cán bộ CĐXS
Tổng số Nữ Tổng số Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ

64 34 43 79 43 79 43 1 1 79 43 16 11
25 16 52 81 52 81 52 1 1 81 52 17 14
21 0 49 75 52 66 0 0 0 72 68 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 4 34 34 19 30 17 1 0 34 19 2 1
25 5 22 61 22 42 13 0 0 62 0 16 7
4 1 6 22 6 22 6 0 0 21 6 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7 12 6
0 0 32 44 32 35 23 0 0 2 0 1 0

31 22 52 79 53 79 53 0 0 79 53 9 7
14 6 46 72 46 72 46 1 0 72 46 0 0
29 13 44 71 44 71 44 0 0 71 44 15 9
25 11 39 69 39 69 39 0 0 68 39 10 4
5 4 11 20 11 12 5 0 0 19 9 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 31 57 31 57 31 0 0 55 27 0 0

17 9 24 46 24 46 24 0 0 36 20 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 5 7 58 24 58 24 1 0 58 24 12 3
8 4 11 27 13 27 13 0 0 25 13 3 1

31 19 63 104 63 83 42 0 0 97 60 13 10
27 15 39 70 39 70 39 0 0 70 39 7 4
44 20 39 87 40 83 40 0 0 66 27 13 3
28 14 33 60 33 55 30 0 0 59 33 7 4
9 3 12 24 12 23 11 0 0 13 6 2 1

13 2 13 36 14 36 14 0 0 34 13 3 0
34 16 31 61 34 60 33 1 0 53 30 5 2
44 20 46 90 46 90 46 0 0 86 46 7 3
6 2 13 19 13 19 13 0 0 16 11 3 2

29 14 46 99 57 99 57 0 0 80 47 16 9
21 10 32 0 0 0 0 0 0 9 3 2 2
8 4 11 23 11 23 11 0 0 8 4 5 5

31 0 34 83 36 83 36 0 0 67 18 0 0
22 9 33 66 33 66 33 0 0 66 33 7 4
23 8 19 41 16 39 14 0 0 49 22 5 4
5 3 10 18 10 18 10 0 0 17 9 1 1

21 11 50 89 50 89 50 0 0 89 50 14 8
22 13 31 55 31 55 31 0 0 32 21 12 8
28 0 30 60 30 60 30 0 0 45 19 0 03



Stt Đơn vị

41 TT GDTX Bình Đại
42 THPT Trần Văn Ơn
43 THPT Diệp Minh Châu
44 THPT Nguyễn Huệ
45 THPT Mạc Đĩnh Chi
46 TT GDTX Châu Thành

Cộng trực thuộc
47 CĐGD Thành phố
48 CĐGD Giồng Trôm
49 CĐGD BaTri
50 CĐGD Mỏ Cày Nam
51 CĐGD Mỏ Cày Bắc
52 CĐGD Chợ Lách
53 CĐGD Thạnh Phú
54 CĐGD Bình Đại
55 CĐGD Châu Thành

Cộng huyện, thành phố
TOÀN TỈNH

Các đơn vị chưa gửi báo cáo 
số liệu nên các dòng có số 0
1.THPT Lạc Long Quân
2.TT Kỹ thuật TH Hướng nghiệp
3.Cty CP Sách-TB
4.THPT Phan Thanh Giản
5.THPT Tán Kế
6.CĐGD Giồng Trôm
7.CĐGD Mỏ Cày Bắc

Sáng kiến KN GVT, ĐVN Gia đình văn hóa Gia đình thể thao BK CĐGD VN Đoàn viên CĐ XS Cán bộ CĐXS
Tổng số Nữ Tổng số Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ

4 0 7 21 8 2 0 0 0 14 4 4 1
20 8 43 77 43 70 40 0 0 33 18 18 16
41 19 40 78 39 60 0 0 0 0 0 0 0
21 11 12 38 24 20 6 1 0 3 0 1 0
11 8 24 38 26 38 26 0 0 10 8 1 1
8 4 13 22 13 22 13 1 1 2 1 2 2

844 367 1,227 2,254 1,232 2,109 1,058 8 3 1,870 992 269 160
464 372 1267 1554 1255 1508 1177 0 0 1085 853 351 274

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1486 2224 1482 2083 1389 6 4 1606 1010 359 209

751 467 1056 1718 1049 1704 1036 1 0 1303 797 372 228
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

710 452 714 1172 763 1130 725 2 1 532 314 125 78
792 396 553 1.321 0 1324 0 0 0 860 321 128 78
650 435 1024 1676 1122 1424 982 1 0 1505 1034 285 196
418 285 957 1573 992 1532 987 1 0 1089 726 238 165

3,785 2,407 7,057 9,918 6,663 10,705 6,296 11 5 7,980 5,055 1,858 1,228
4,629 2,774 8,284 12,172 7,895 12,814 7,354 19 8 9,850 6,047 2,127 1,388
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1 THPT Chuyên Bến Tre
2 THPT Nguyễn Đình Chiểu
3 THPT Võ Trường Toản
4 THPT Lạc Long Quân
5 TT GDTX Thành phố
6 Sở GD và ĐT
7 TT GDTX Tỉnh
8 TT KTTH Hướng nghiệp tỉnh
9 Cty CP Sách-TB

10 Khuyết tật
11 THPT Phan Văn Trị
12 THPT Nguyễn Thị Định
13 THPT Nguyễn Ngọc Thăng
14 THPT Nguyễn Trãi
15 TT GDTX Giồng Trôm
16 THPT Phan Thanh Giản
17 THPT Phan Ngọc Tòng
18 THPT Phan Liêm
19 Tán Kế
20 THPT Sương Nguyệt Anh
21 TT GDTX Ba Tri
22 THPT Chêguêvara
23 THPT Quản Trọng Hoàng
24 THPT Ca Văn Thỉnh
25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai
26 THPT An Thới
27 TT GDTX Mỏ Cày Nam
28 THPT Lê Anh Xuân
29 THPT Ngô Văn Cấn
30 TT GDTX Mỏ Cày Bắc
31 THPT Trần Văn Kiết
32 THPT Trương Vĩnh Ký
33 TT GDTX Chợ Lách
34 THPT Lê Hoài Đôn
35 THPT Đoàn Thị Điểm
36 THPT Trần Trường sinh
37 TT GDTX Thạnh Phú
38 THPT Lê Hoàng Chiếu
39 THPT Lê Quý Đôn
40 THPT Huỳnh Tấn Phát

Stt Đơn vị Thực hiện HTLTĐĐHCM Thực hiện Đạo đức TH ST Thực hiện ATGT- 0 hút thuốc lá TT TT CĐCS CĐCS
Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ LĐTT LĐXS VMXS VM

79 43 79 43 79 43 0 1 1 0
81 52 81 52 81 52 0 1 1 0
78 53 78 53 78 53 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 19 34 19 34 19 0 1 1 0
62 20 0 0 0 0 8 6 1 0
22 6 22 6 22 6 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 15 0 0 32 15 0 0 0 1
44 32 44 32 44 32 1 0 1 0
84 56 84 56 84 56 1 0 1 0
72 46 72 46 72 46 0 0 1 0
71 44 71 44 71 44 1 0 1 0
69 39 69 39 70 40 1 0 1 0
20 10 19 10 22 11 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 32 58 32 58 32 1 0 1 0
46 24 46 24 46 24 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 24 58 24 58 24 0 0 1 0
27 13 27 13 27 13 0 1 1 0

104 63 104 63 104 63 1 0 1 0
70 39 70 39 70 39 1 0 1 0
87 40 87 40 87 40 1 0 1 0
60 33 60 33 60 33 1 1 1 0
24 12 24 12 24 12 1 0 0 1
35 13 29 10 36 14 1 0 1 0
61 34 61 34 61 34 1 1 1 0
86 46 86 46 90 46 1 1 1 0
19 13 19 13 19 13 1 1 1 1
99 57 99 57 99 57 0 1 1 0
84 41 84 41 43 0 1 0 1 0
23 23 19 19 23 11 1 0 1 0
83 36 77 35 83 36 1 0 1 0
66 33 65 33 66 33 0 1 1 0
45 21 45 21 45 21 1 0 1 0
18 10 11 6 18 10 1 0 1 0
89 50 89 50 89 50 1 0 1 0
60 34 60 34 60 34 0 1 1 0
60 30 60 30 60 30 0 1 1 05



Stt Đơn vị

41 TT GDTX Bình Đại
42 THPT Trần Văn Ơn
43 THPT Diệp Minh Châu
44 THPT Nguyễn Huệ
45 THPT Mạc Đĩnh Chi
46 TT GDTX Châu Thành

Cộng trực thuộc
47 CĐGD Thành phố
48 CĐGD Giồng Trôm
49 CĐGD BaTri
50 CĐGD Mỏ Cày Nam
51 CĐGD Mỏ Cày Bắc
52 CĐGD Chợ Lách
53 CĐGD Thạnh Phú
54 CĐGD Bình Đại
55 CĐGD Châu Thành

Cộng huyện, thành phố
TOÀN TỈNH

Các đơn vị chưa gửi báo cáo 
số liệu nên các dòng có số 0
1.THPT Lạc Long Quân
2.TT Kỹ thuật TH Hướng nghiệp
3.Cty CP Sách-TB
4.THPT Phan Thanh Giản
5.THPT Tán Kế
6.CĐGD Giồng Trôm
7.CĐGD Mỏ Cày Bắc

Thực hiện HTLTĐĐHCM Thực hiện Đạo đức TH ST Thực hiện ATGT- 0 hút thuốc lá TT TT CĐCS CĐCS
Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ LĐTT LĐXS VMXS VM

18 7 18 7 21 8 1 0 1 0
77 44 77 43 70 43 0 1 1 0
78 39 78 39 78 39 0 1 1 0
38 24 38 24 38 24 1 0 1 0
38 26 38 26 38 26 1 0 1 0
22 13 22 13 22 13 1 0 1 0

2,381 1,309 2,262 1,261 2,282 1,239 36 20 40 4
1583 1233 1507 1184 1578 1227 6 32 38 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2297 1493 1947 1266 2304 1521 67 19 64 6
1818 1121 1495 923 1818 1121 22 34 56 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1089 665 1089 665 1089 665 38 10 38 1

1.315 705 1.315 705 1.417 804 42 25 39 7
1676 1156 1676 1156 1784 1232 58 30 58 2
1548 977 1442 886 1534 970 40 15 63 0

10,012 7,350 9,157 6,785 10,108 7,540 273 165 356 17
12,393 8,659 11,419 8,046 12,390 8,779 309 185 396 21
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1 THPT Chuyên Bến Tre
2 THPT Nguyễn Đình Chiểu
3 THPT Võ Trường Toản
4 THPT Lạc Long Quân
5 TT GDTX Thành phố
6 Sở GD và ĐT
7 TT GDTX Tỉnh
8 TT KTTH Hướng nghiệp tỉnh
9 Cty CP Sách-TB

10 Khuyết tật
11 THPT Phan Văn Trị
12 THPT Nguyễn Thị Định
13 THPT Nguyễn Ngọc Thăng
14 THPT Nguyễn Trãi
15 TT GDTX Giồng Trôm
16 THPT Phan Thanh Giản
17 THPT Phan Ngọc Tòng
18 THPT Phan Liêm
19 Tán Kế
20 THPT Sương Nguyệt Anh
21 TT GDTX Ba Tri
22 THPT Chêguêvara
23 THPT Quản Trọng Hoàng
24 THPT Ca Văn Thỉnh
25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai
26 THPT An Thới
27 TT GDTX Mỏ Cày Nam
28 THPT Lê Anh Xuân
29 THPT Ngô Văn Cấn
30 TT GDTX Mỏ Cày Bắc
31 THPT Trần Văn Kiết
32 THPT Trương Vĩnh Ký
33 TT GDTX Chợ Lách
34 THPT Lê Hoài Đôn
35 THPT Đoàn Thị Điểm
36 THPT Trần Trường sinh
37 TT GDTX Thạnh Phú
38 THPT Lê Hoàng Chiếu
39 THPT Lê Quý Đôn
40 THPT Huỳnh Tấn Phát

Stt Đơn vị Tổ CĐ Tổ CĐ UBKT CĐCS Ban NC CĐCS    Ban TTND Đơn vị Đơn vị BK Cờ thi đua
VMXS VM XS T XS T XS T Văn hóa XSĐ CĐGDVN LĐLĐ tỉnh

9 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
10 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
10 10 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
7 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
8 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
8 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
6 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
0 11 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

11 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
10 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
8 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
8 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
8 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
8 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 10 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
9 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
5 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
8 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 7



Stt Đơn vị

41 TT GDTX Bình Đại
42 THPT Trần Văn Ơn
43 THPT Diệp Minh Châu
44 THPT Nguyễn Huệ
45 THPT Mạc Đĩnh Chi
46 TT GDTX Châu Thành

Cộng trực thuộc
47 CĐGD Thành phố
48 CĐGD Giồng Trôm
49 CĐGD BaTri
50 CĐGD Mỏ Cày Nam
51 CĐGD Mỏ Cày Bắc
52 CĐGD Chợ Lách
53 CĐGD Thạnh Phú
54 CĐGD Bình Đại
55 CĐGD Châu Thành

Cộng huyện, thành phố
TOÀN TỈNH

Các đơn vị chưa gửi báo cáo 
số liệu nên các dòng có số 0
1.THPT Lạc Long Quân
2.TT Kỹ thuật TH Hướng nghiệp
3.Cty CP Sách-TB
4.THPT Phan Thanh Giản
5.THPT Tán Kế
6.CĐGD Giồng Trôm
7.CĐGD Mỏ Cày Bắc

Tổ CĐ Tổ CĐ UBKT CĐCS Ban NC CĐCS    Ban TTND Đơn vị Đơn vị BK Cờ thi đua
VMXS VM XS T XS T XS T Văn hóa XSĐ CĐGDVN LĐLĐ tỉnh

1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
11 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
10 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
5 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
5 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

217 41 32 7 35 7 34 7 8 32 10 7
164 5 37 1 38 0 34 4 0 38 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 13 44 0 40 24 62 0 0 65 6 2
211 0 20 8 35 9 45 11 55 57 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 3 17 1 30 3 37 2 0 35 1 2
52 147 22 6 25 3 42 4 41 53 0 2

144 17 25 2 39 21 47 13 0 59 1 1
149 0 19 0 49 0 65 0 0 65 1 0

1,161 185 184 18 256 60 332 34 96 372 11 10
1,378 226 216 25 291 67 366 41 104 404 21 17
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